
Họ và tên 

đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 
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định

1

Nguyễn 

Mộng 

Ngọc Tài 

Linh 483 26/10/2018

Sở Y 

Tế Bình 

Thuận

CCHN-

D-SYT-

BTH


Dược sĩ 

Đại học
341684038 08/07/2009

Công 

an 

Đồng 

Tháp

Nhà thuốc 

số 02 - trực 

thuộc Công 

ty TNHH 

Dược Anh 

Anh

 Nhà 

thuốc

Trong khuôn 

viên Bệnh viện 

Đại học Y 

Dược Shing 

Mark, Quốc lộ 

51, KP7, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

2888 22.3.2018 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

2888/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 27/9/2017 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh, thay đổi 

dược sĩ quản lý 

chuyên môn, DS Lê 

Thị Như Ý); có TGN, 

THT, TTC, có DPH 

chứa DC GN, HT, TC

2 Trần Thị Mỹ 1932 15/10/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-


CCHN

D

Dược sĩ 

Đại học
270713912 17/01/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Thư Vinh

 Nhà 

thuốc

Tổ 12, KP 7 (tờ 

bản đồ số 16, 

thửa số 164), 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3838 22.3.2019 61
446/QĐ

-SYT

Cấp mới; có DPH 

chứa DC GN, HT.

3
Trần Thị 

Thu 
Vân 2340 18/01/2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM


Dược sĩ 

Đại học
371299188 03/02/2017

Công 

an 

Kiên 

Giang

Nhà thuốc 

Trang Nam

 Nhà 

thuốc

199, Trần Quốc 

Toản, KP 4, 

phường Bình 

Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3839 22.3.2020 61
446/QĐ

-SYT

Cấp mới; Giáo viên 

dược Đại học Lạc 

Hồng

Trình độ 

chuyên 

môn

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 61)

Cơ sở kinh doanh

STT

Họ tên ngƣời

quản lý chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

Ghi chú
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4
Nguyễn 

Cao 
Cường 2092 28/01/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-


CCHN

D

Dược sĩ 

Đại học
271944789 16/10/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Hiếu Thảo

 Nhà 

thuốc

24, tổ 1, KP 3, 

phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

2111 22.3.2021 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

2111/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 11/4/2016 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

5 Hà Thị Đầm 39 29/07/2013

Sở Y 

Tế Trà 

Vinh

TV-


CCHN

D

Dược sĩ 

Đại học
334222366 05/04/2017

Công 

an Trà 

Vinh

Nhà thuốc 

Phúc Thanh 

Hải

 Nhà 

thuốc

436, KP 6, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2729 22.3.2022 61
446/QĐ

-SYT

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKDD: 

2729/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 28/07/2017 

(chuyển địa điểm kinh 

doanh); địa chỉ cũ: 

196/20, Phạm Văn 

Thuận, KP 2, P.Tam 

Hiệp, TP.Biên Hòa

6
Lương 

Thị Ái 
Nguyệt 2715 30/05/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-


CCHN

D

Dược sĩ 

trung cấp
271666996 25/08/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Số 8, tổ 3, ấp 

1C, xã Phước 

Thái, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

40 22.3.2023 61
446/QĐ

-SYT

Cấp lại/điều chỉnh lần 

1; số GCNĐĐKKDD: 

40/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

7
Nguyễn 

Thị Tuyết 
Vy 2245 25/05/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-


CCHN

D

Dược sĩ 

trung cấp
271561342 04/11/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp Hàng 

Gòn, xã Lộc 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

134 22.3.2024 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

134/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 17/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

2
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8
Trần Thị 

Kim 
Hoa 3555 24/09/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp
271734268 13/07/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thùy Dương

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp Hiền 

Hòa, xã Phước 

Thái, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3840 22.3.2025 61
446/QĐ

-SYT
Cấp mới

9 Võ Thị Hà 222 04/10/2013

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-


CCHN

D

Dược sĩ 

trung cấp
271976160 08/08/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thanh Thủy

 Quầy 

thuốc

Khu 1, ấp 

Phước Hòa, xã 

Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

356 22.3.2026 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

356/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 29/11/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

10
Trương 

Thị 
Hoa 741 29/09/2015

Sở Y 

Tế Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu

BRVT
-

CCHND
Dược sĩ 

trung cấp
183909609 16/12/2008

Công 

an Hà 

Tĩnh

Quầy thuốc 

Hiếu Đức

 Quầy 

thuốc

Tổ 11, ấp 6, xã 

Tân Hiệp, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2157 22.3.2027 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

2157/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 17/5/2016 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

11
Hoàng Lê 

Hoàng 
Nga 3573 11/10/2018

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp
271506965 23/09/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

9A/11, tổ 6, KP 

9, phường Tân 

Hòa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

61 22.3.2028 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

61/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 12/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh, thay đổi 

dược sĩ quản lý 

chuyên môn, trả 

CCHND cho DSTH 

Nguyễn Thị Linh); 

cấp GCN đến 

01/7/2020

12 Lê Thị Ngâu 1841 26/08/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND




Dược sĩ 

trung cấp
270311793 28/08/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phú Mỹ

 Quầy 

thuốc

Ấp Phú Mỹ 1, 

xã Phú Hội, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

114 22.3.2029 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

114/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 17/7/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)
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13
Nguyễn 

Đoàn Hải 
Âu 2105 16/03/2016

Sở Y 

Tế 

Long 

An

LA-

CCHND
Dược sĩ 

trung cấp
271553852 18/12/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Thiên Phú

 Quầy 

thuốc

17 Trần Phú, tổ 

16, ấp Bến 

Cam, xã Phước 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

2217 22.3.2030 61
446/QĐ

-SYT

Cấp lần 3; số 

GCNĐĐKKDD: 

2217/ĐKKDD-ĐNAI, 

ngày cấp: 

25/12/2018(chuyển 

địa điểm kinh doanh); 

địa chỉ cũ: Lý THái 

Tổ, ấp Phước Lý, xã 

Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch

14
Nguyễn 

Thị 
Sau 2912 22/08/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp
270729535 12/01/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Phú 

Thạnh, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

329 22.3.2031 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

329/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 05/11/2013 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

15

Dương 

Huỳnh 

Ngọc 

Thủy 1831 26/08/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-


CCHN

D

Dược sĩ 

trung cấp
365588339

Quầy thuốc 

Ngọc thủy

 Quầy 

thuốc

ấp Thanh Minh, 

xã Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

2151 22.3.2032 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

2151/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 17/05/2016 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

16
Nguyễn 

Thị 
Huyền 3055 19/09/2017

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp
272571527 16/10/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tú Như

 Quầy 

thuốc

Ấp Đất Mới , xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3841 22.3.2033 61
446/QĐ

-SYT

Cấp mới; có tên trong 

danh sách nhân viên 

cơ sở dược có CCHN

4
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17 Lê Thị Thu 2022 21/12/2015

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI-


CCHN

D

Dược sĩ 

trung cấp
271701563 22/01/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
 Quầy 

thuốc

Ấp 1 , xã Phước 

Khánh, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

2100 22.3.2034 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1; 

số GCNĐĐKKDD: 

2100/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp: 11/4/2016 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

18 Đỗ Thị Chuyền 3651 14/01/2019

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI


Dược sĩ 

trung cấp
272418238 02/08/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Đông 

Dương

 Quầy 

thuốc

số 4, tổ 21, ấp 

3, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3842 22.3.2035 61
446/QĐ

-SYT
Cấp mới

19 Lê Xuân Việt 2226 17/05/2016

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

ĐNAI
-

CCHND
Dược sĩ 

trung cấp
270945050 03/05/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo Liêm

 Quầy 

thuốc

Hùng Vương, 

ấp 2, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

2278 22.3.2036 61
446/QĐ

-SYT

Cấp điều chỉnh lần 1;  

số GCNĐĐKKDD: 

2278/ĐNAI-ĐKKDD, 

ngày cấp 10/8/2016 

(điều chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

5


